
UBND HUYỆN VĂN QUAN Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ II NĂM 2024
(Kèm theo Thông báo số:   409  /TB-UBND ngày   08   /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện

6 tháng
năm 2023

Dự toán
đầu năm

2024

Thực hiện
6 tháng

năm 2024

So sánh thực hiện
với (%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm
trước

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1

A TỔNG NGUỒN THU NSNN TRÊN
ĐỊA BÀN 14.492 26.400 18.290 69,3 126,2

I Thu cân đối NSNN 14.492 26.400 18.290 69,3 126,2

1 Thu nội địa 14.492 26.400 18.290 69,3 126,2

2 Thu viện trợ - - - - -

II Thu chuyển nguồn từ năm trước
chuyển sang -

B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 303.955 797.709 334.208 41,9 110,0

I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 255.945 608.051 283.668 46,7 110,8

1 Chi đầu tư phát triển 15.508 15.873 14.166 89,2 91,3

2 Chi thường xuyên 237.027 580.065 263.589 45,4 111,2

3 Dự phòng ngân sách 3.410 12.113 5.913 48,8 173,4

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ
NS cấp tỉnh 48.010 189.658 50.540 26,6 105,3
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UBND HUYỆN VĂN QUAN Biểu số 94/CK-NSNN

THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUÝ II NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số:   409  /TB-UBND ngày   08   /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)

ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung

Thực
hiện 6
tháng
năm
2023

Dự toán
đầu năm

2024

Thực
hiện 6
tháng
năm
2024

So sánh thực hiện
với (%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm
trước

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 14.492 26.400 18.290 69,3 126,2

I Thu nội địa 14.492 26.400 18.290 69,3 126,2

1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 9 30 - 333,3

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài 159 - - -

4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 4.595 9.780 6.634 67,8 144,4

5 Thuế thu nhập cá nhân 732 1.500 650 43,3 88,8

6 Thuế bảo vệ môi trường - -

7 Lệ phí trước bạ 2.072 4.000 3.512 87,8 169,5

8 Thu phí, lệ phí 737 1.100 785 71,4 106,5

9 Các khoản thu về nhà, đất 3.070 6.350 3.564 56,1 116,1

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp - - - - -

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 15 20 35 175,0 233,3

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 238 420 257 61,2 108,0

- Thu tiền sử dụng đất 2.817 5.910 3.272 55,4 116,2

10 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết - - #DIV/0! -

11 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 234 170 125 73,5 53,4

12 Thu khác ngân sách 2.884 3.500 2.990 85,4 103,7

13 Các khoản huy động, đóng góp - - - -

II Thu viện trợ - - - - -

B THU NGÂN SÁCH HUYỆN ĐƯỢC
HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 11.436 23.356 15.460 66,2 135,2

1 Thu điều tiết NS huyện được hưởng 11.436 23.356 15.460 66,2 135,2
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UBND HUYỆN VĂN QUAN Biểu số 95/CK-NSNN
THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN QUÝ II NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số:   409  /TB-UBND ngày   08   /7/2024 của UBND huyện Văn Quan)
ĐVT: Triệu đồng

STT Nội dung
Thực hiện

6 tháng
năm 2023

Dự toán
đầu năm

2024

Thực hiện
6 tháng

năm 2024

So sánh thực hiện
với (%)

Dự toán
năm

Cùng kỳ
năm
trước

A B 1 2 3 4=3/2 5=3/1

TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 303.955 797.709 334.208 41,9 110,0

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 255.945 608.051 283.668 46,7 110,8

I Chi đầu tư phát triển 15.508 15.873 14.166 89,2 91,3

1 Chi đầu tư cho dự án - - - - -

2 Chi đầu tư phát triển khác 15.508 15.873 14.166 89,2 91,3

II Chi thường xuyên 237.027 580.065 263.589 45,4 111,2
Trong đó:

1 Chi quốc phòng 4.815 7.175 5.439 75,8 113,0
2 Chi an ninh và trật tự 1.156 2.199 1.219 55,4 105,4
3 Chi Giáo dục- đào tạo và dạy nghề 115.915 289.164 136.472 47,2 117,7
4 Chi khoa học và công nghệ 30 - -
5 Chi y tế, dân số và gia đình 29.556 74.521 33.700 45,2 114,0
6 Chi văn hóa thông tin 777 2.766 1.085 39,2 139,6
7 Chi phát thanh, truyền hình 858 2.239 1.011 45,2 117,8
8 Chi thể dục thể thao 267 502 226 45,0 84,6
9 Chi bảo vệ môi trường 3.146 4.604 3.379 73,4 107,4
10 Chi hoạt động kinh tế 18.105 37.435 10.514 28,1 58,1

11 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành
chính, đảng, đoàn thể 47.105 114.352 56.622 49,5 120,2

12 Chi bảo đảm xã hội 14.132 30.702 13.902 45,3 98,4
13 Các khoản chi khác 6.516 20 - -
14 Một số chế độ CS, TX khác 7.860 - -
III Dự phòng ngân sách 3.410 12.113 5.913 48,8 -

B CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG CÓ MỤC
TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 48.010 189.658 50.540 26,6 105,3

1 Chương trình MTQG PT vùng ĐB DTTS
và miền núi 20.263 82.326 14.746 17,9 72,8

2 Chương trình MTQG gảm nghèo bền vững 13.745 98.801 16.998 17,2 123,7
3 Chương trình MTQG XD NTM 3.661 8.531 4.417 51,8 120,7

4 Vốn chuyển nguồn 10.341 14.379
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